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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính 
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các 
tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán 
ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Quảng 
Nam.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của Sở 

thông tin và Truyền thông Quảng Nam theo biểu đính kèm. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và 

Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện 
quyết định này./.   

 Nơi nhận:
- Như điều 3; 
- Sở Tài chính;
- BGĐ;
- Lưu VT-VP-KT.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao 



Biểu số 1

UBND TỈNH QUẢNG NAM    
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG   
CHƯƠNG: 427   

   
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số:11A/QĐ-STTTT ngày 13 /01/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông)
Chi tiết theo

 đơn vị sử dụng

TT Nội dung  Tổng số 
được giao 

  Tổng số 
đã phân 

bổ 
 Văn 

phòng Sở 
TT và 

TT 

 Trung tâm 
CNTT và 
Truyền 
thông 

A.
DỰ TOÁN THU, NỘP 
NSNN, CHI TỪ NGUỒN 
THU ĐỂ LẠI    

 

 I. DỰ TOÁN THU 2.451,00 2.451,00 205,00 2.246,00
 1.  Thu phí 165,00 165,00 165,00  

 2.
 Thu xử phạt vi phạm hành 
chính 40,00 40,00 40,00  

 3.
 Thu hoạt động sự nghiệp, 
dịch vụ 2.246,00 2.246,00  2.246,00

 Thu từ đào tạo 60,00 60,00  60,00
 Thu từ dịch vụ SMS 450,00 450,00  450,00

 
Thu từ tư vấn thiết kế, giám 
sát 904,00 904,00  904,00

 Thu từ phát triển phần mềm 350,00 350,00  350,00

 

Thu từ Cung cấp dịch vụ 
(Bảo trì Web, cho thuê chỗ 
lưu trữ,..)

332,00 332,00  332,00

 
Thu từ các hoạt động Tuyên 
truyền, Quảng cáo 150,00 150,00  150,00

 Thu từ Xây dựng website     

II.
DỰ TOÁN THU NỘP 
NGÂN SÁCH NHÀ 
NƯỚC

57,00 57,00 57,00 0,00

 1.  Thu phí 17,00 17,00 17,00  

 2.
Thu xử phạt vi phạm hành 
chính 40,00 40,00 40,00  

III.
DỰ TOÁN CHI TỪ 
NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ 
LẠI

2.394,00 2.394,00 148,00 2.246,00

 1.  Thu phí 148,00 148,00 148,00 0,00



 
Trong đó, trích 40% tạo 
nguồn thực hiện cải cách 
tiền lương mới

59,00 59,00 59,00  

 

 - Phí xuất bản (Lệ phí 
thẩm định được trích lại 
90% thực hiện tại Điều 6 
của Thông tư 
214/2016/TT-BTC)

89,00 89,00 89,00 0,00

 
 + Chi thanh toán tiền làm 
thêm giờ đọc thẩm định nội 
dung bản thảo 

59,00 59,00 59,00  

 
 + Chi mua sắm vật tư, văn 
phòng phẩm liên quan đến 
công tác thẩm định

25,87 25,87 25,87  

 Thay mực in 1,05 1,05 1,05  
 Cartridge máy in 3,40 3,40 3,40  

 Văn phòng phẩm, vật tư VP, 
giấy in 18,00 18,00 18,00  

 Thông tin liên lạc 3,42 3,42 3,42  

  + Phí thu hộ - dịch vụ bưu 
điện 4,13 4,13 4,13  

 2. Thu hoạt động sự nghiệp, 
dịch vụ 2.246,00 2.246,00  2.246,00

 Thuê khoán chuyên môn  974,00  974,00

 Photo tài liệu, mua văn 
phòng phẩm  30,00  30,00

 
Điện, nước sinh hoạt, cước 
công văn, cước viễn thông, 
SMS,..

 60,00  60,00

 Tiếp khách  100,00  100,00
 SMS Brandname  30,00  30,00
 Chi khen thưởng, lể, tết,..  0,00   

 

Chi thù lao nhuận bút, hỗ 
trợ may đồng phục, ăn giữa 
ca,
 phí chuyển khoản, sửa chữa 
thiết bị,thuê thiết bị,..

 900,00  900,00

 Mua sắm công cụ dụng cụ  30,00  30,00
 Nộp thuế môn bài  1,00  1,00
 Nộp thuế TNCN  25,00  25,00
 Nộp thuế TNDN  19,00  19,00
 Trích lập các quỹ  77,00  77,00

B.
 DỰ TOÁN CHI NGÂN 
SÁCH NHÀ NƯỚC 
PHÂN BỔ

21.492,00 18.173,36 12.038,36 6.135,00

I.
341

CHI QUẢN LÝ HÀNH 
CHÍNH 4.580,00 4.580,00 4.580,00 0,00

 1. Dự toán chi hoạt động tự 
chủ, trong đó: 4.246,00 4.246,00 4.246,00  



 + Không gồm 10% tiết kiệm 
chi thường xuyên 122,00 122,00 122,00  

 

+ Dự toán đối với lao động 
hợp đồng theo Nghị định số
68/2000/NĐ-CP

398,00 398,00 398,00  

2. Dự toán chi không tự chủ 334,00 334,00 334,00 0,00

 
- Phụ cấp, huấn luyện dân 
quân tự vệ 30,00 30,00 30,00  

 
- Trang phục thanh tra 
chuyên ngành 6,00 6,00 6,00  

 

- Mua sắm máy móc, thiết bị 
dùng chung (01 bộ bàn ghế 
tiếp khách; 01 kệ lưu trữ tài 
liệu, hồ sơ tại kho; 01 Tủ 
đựng hồ sơ lưu trữ tại kho; 
21 cái ghế phòng họp; 11 
cái bàn hội trường)

164,00 164,00 164,00  

 - Sửa chữa xe ô tô 134,00 134,00 134,00  

II.
171

CHI SỰ NGHIỆP VĂN 
HÓA THÔNG TIN (Dự 
toán chi không thường 
xuyên ngoài định mức)

16.802,00 13.513,36 7.378,36 6.135,00

 
- Tổ chức họp báo hàng 
tháng 400,00 400,00 400,00  

 

- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh, UBMTTQVN 
tỉnh thăm các cơ quan báo 
chí của địa phương và trung 
ương nhân dịp Tết nguyên 
đán và 96 năm Ngày báo chí 
cách mạng Việt Nam 21-6

150,00 150,00 150,00  

 - Đọc lưu chuyển xuất bản 50,00 50,00 50,00  

 
- Hoạt động Ngày sách Việt 
Nam 21-6 150,00 150,00 150,00  

 

- Tổ chức diễn tập ứng cứu 
sự cố an toàn thông tin 
mạng

245,00 245,00 245,00  

 

- Triển khai phần mềm 
phòng chống virus, mã độc 
tập trung

350,00 350,00 350,00  

 

- Bảo đảm an toàn thông tin 
cho hệ thống thông tin của 
tỉnh: thuê doanh nghiệp 
giám sát, bảo vệ chuyên 
nghiệp; thuê doanh nghiệp 
độc lập kiểm tra, đánh giá 
định kỳ

750,00 750,00 750,00  



 

- Bảo trì chứng thư số cho 
các Sở, ban, ngành, huyện, 
thị xã, thành phố trên địa 
bàn tỉnh (105 CT X 
0,95trđ/ct)

100,00 100,00 100,00  

 

- Tập huấn nghiệp vụ, các 
quy định về lĩnh vực BCXB, 
BCVT, CNTT cho Đài TT - 
TH và Phòng VHTT; tập 
huấn các quy định về xuất 
bản cho các cơ sở in; tập 
huấn triển khai các quy định 
về lĩnh vực viễn thông cho 
các điểm cung cấp DVVT 
công cộng; tập huấn cho Đội 
ứng cứu sự cố máy tính của 
tỉnh (4 lớp, 2 ngày/90 
người/lớp)

120,00 120,00 120,00  

 

- Tập huấn Công tác phát 
ngôn, cung cấp thông tin 
cho báo chí và kỹ năng xử 
lý khủng hoảng truyền 
thông tại địa phương, đơn vị

300,00 300,00 300,00  

 
- Cập nhật kiến trúc chính 
quyền điện tử 48,00 48,00 48,00  

 

- Tuyên truyền hỗ trợ doanh 
nghiệp vừa và nhỏ trên địa 
bàn tỉnh thực hiện chuyển 
đổi số

50,00 39,57 39,57 0,00

 
- Xây dựng kiến trúc đô thị 
thông minh 480,00 480,00 480,00  

 
- Ứng cứu sự cố bản đảm an 
toàn thông tin mạng 16,00 16,00 16,00  

 

- Kiểm tra, giám sát công 
tác triển khai chương trình 
VTCI trên địa bàn tỉnh

20,00 20,00 20,00  

 

- Đo kiểm đánh giá chất 
lượng dịch vụ viễn thông 
phục vụ công tác phủ sóng 
di động và cáp quang trên 
địa bàn tỉnh

200,00 200,00 200,00  

 

- Thuê dịch vụ công nghệ 
thông tin: Phần mềm theo 
dõi, giám sát thông tin trên 
mạng xã hội

211,00 211,00 211,00  



 

- Tuyên truyền về tỉnh 
Quảng Nam trên các kênh 
thông tin của Trung ương

2.400,00 2.400,00 2.400,00  

 

- Thù lao, nhuận bút phục 
vụ vận hành Cổng Thông tin 
điện tử tỉnh Q.Nam

420,00 420,00  420,00

 
- Vận hành hệ thống công 
nghệ thông tin của tỉnh 8.832,00 5.715,00  5.715,00

 

- Tuyên truyền về bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ, an ninh 
biên giới quốc gia trong tình 
hình mới

110,00 80,00 80,00 0,00

 

- Tuyên truyền về triển khai 
thực hiện công tác hội nhập 
quốc tế giai đoạn 2021-2025

110,00 80,00 80,00 0,00

 
- Tuyên truyền về cải cách 
hành chính 110,00 80,00 80,00 0,00

 

- Tuyên truyền về Hiệp định 
Thương mại tự do giữa Việt 
Nam và Liên minh châu Âu 
(EVFTA) theo Quyết định 
số 2486/QĐ-UBND ngày 
09/9/2020 của UBND tỉnh

180,00 180,00 180,00 0,00

 

- Tuyên truyền về chuyển 
đổi số trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam theo Kế hoạch 
số 3604/KH-UBND ngày 
16/6/2021 của UBND tỉnh

500,00 500,00 500,00  

 

- Truyền thông nâng cao 
nhận thức về phòng, chống 
thiên tai - Chủ động thích 
ứng và ứng phó với biến đổi 
khí hậu tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2021-2030 theo 
Kế hoạch số 4014/KH-
UBND ngày 02/7/2021 của 
UBND tỉnh

500,00 428,78 428,78 0,00

III.
278

CHI SỰ NGHIỆP MÔI 
TRƯỜNG (Dự toán chi 
không thường xuyên ngoài 
định mức)

110,00 80,00 80,00 0,00

 

 - Mở chuyên mục và đưa 
tin bài trên Cổng Thông 
tin điện tử Quảng Nam tại 
địa chỉ 
www.quangnam.gov.vn  

30,00 0,00 0,00 0,00



 

Nhuận bút bài viết (hệ số x 
Giá 1 đơn vị hệ số nhuận 
bút) 24 tin

10,73 0,00
 

 

 

Nhuận bút tin (hệ số x Giá 1 
đơn vị hệ số nhuận bút) 10 
bài

10,43 0,00
 

 

 

Nhuận ảnh (hệ số x Giá 1 
đơn vị hệ số nhuận bút) 24 
ảnh

8,84 0,00
 

 

 

 - Xây dựng chương trình 
phát thanh tuyên truyền 
tại 241 xã  (4 chương 
trình/năm)

80,00 80,00 80,00  

 

Xây dựng chương trình phát 
thanh tuyên truyền cấp phát 
cho Đài Truyền thanh cấp 
xã (8 số)

80,00 80,00 80,00  

   0,00   
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